
 

QUYẾT ĐỊNH 

phê duyệt danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình người có công  

đủ điều kiện nhận hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2024 (Đợt 1) 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HIỆP HÕA 

 

Căn cứ Quyết định số 2390- QĐ/HU ngày 01/3/2024 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về thành lập Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng xoá nhà tạm, nhà 

dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó 

khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn huyện 

Hiệp Hòa (Ban Chỉ đạo 2390); 

Căn cứ Kế hoạch số 138-KH/BCĐ ngày 01/3/2024 của Ban Chỉ đạo 2390; 

Hướng dẫn số 06-HD/BCĐ ngày 5/3/2024 của Ban Chỉ đạo 2390 về Hướng dẫn 

đối tượng, điều kiện, quy trình xét duyệt hồ sơ, mẫu biểu báo cáo liên quan đến 

việc hỗ trợ xây dựng xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ 

trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở năm 2024; 

Căn cứ kết quả thẩm định của các Tổ công tác được thành lập theo Quyết 

định số 2391-QĐ/BCĐ ngày 04/3/2024 của Ban Chỉ đạo 2390; 

Xét đề nghị của Ủy ban MTTQ huyện - cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt (Đợt 1) danh sách 83 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình 

người có công đủ điều kiện nhận hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhà ở xuống cấp 

năm 2024 (Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Giao UBND các xã, thị trấn chỉ đạo phấn đấu khởi công xây dựng, cải 

tạo nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ người có công đồng loạt trong tháng 

4/2024; hoàn thành trong tháng 7/2024. 

Điều 3. Giao Ủy ban MTTQ huyện, Phòng Lao động - TBXH thực hiện chi trả 

tiền hỗ trợ cho các đối tượng đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ 2390; 

- Tổ công tác 2391; 

- Như Điều 2, Điều 3 (để thực hiện); 

- Đảng ủy các xã, thị trấn; 

- LĐVP: Huyện ủy, HĐND&UBND; 

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Công Bộ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HIỆP HÕA 

 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA  

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 
 

Hiệp Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2024 
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DANH SÁCH  

HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, NGƯỜI CÓ CÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

 NHẬN HỖ TRỢ XÓA NHÀ TẠ , NHÀ DỘT NÁT NĂ  2024 (ĐỢT 1) 

(Kèm theo Quyết định số ….. –QĐ/UBND ngày   /3/2024) 

 
I.  Danh sách các hộ xây mới tổng số 68 hộ:  23 hộ nghèo, 28 hộ cận nghèo,  17 hộ 

người có công. 

STT Họ và tên chủ hộ Địa chỉ nơi cư trú Đối tượng 

1 Nguyễn Hữu Bền Thôn Mai Hạ-Mai Đình Hộ nghèo 

2 Phạm Thị Doan Thôn Cẩm Xuyên-Xuân Cẩm Hộ nghèo 

3 Hoàng Thị Lợi Thôn Cẩm Bào- Xuân  Cẩm Hộ nghèo 

4 Nguyễn Tá Tường Thôn Xuân Thành-Châu Minh Hộ nghèo 

5 Phạm Văn Nhàn Thôn Hòa Tiến-Hùng Sơn Hộ nghèo 

6 Nguyễn Thị Lắm Thôn Quế Sơn-Thái Sơn Hộ nghèo 

7 Hoàng Thị Tới Thôn Thái Thọ-Thái Sơn Hộ nghèo 

8 Vương Thị Hải Thôn Đồng Đạo- Hợp Thịnh Hộ nghèo 

9  Ngô Thị Ánh Tuyết  Thôn Cẩm Trang- Mai Trung Hộ nghèo 

10 Ngọ Thị Xuân Thôn Sơn Trung-Hòa Sơn Hộ nghèo 

11 Đặng Văn Tư Thôn Ngọc Thành 1-Ngọc Sơn Hộ nghèo 

12 Nguyễn Thị Thúy Thôn Ngọc Thành 2- Ngọc Sơn Hộ nghèo 

13 Nghiêm Văn Thuận Thôn Quyền-Ngọc Sơn Hộ nghèo 

14 Giang Thị Hiền Thôn Thanh Lay-Thanh Vân Hộ nghèo 

15 Nguyễn Thị Lý Thôn Bảo An-Hoàng An Hộ nghèo 

16 Nguyễn Thị Luận Thôn Cấm-Lương Phong Hộ nghèo 

17 Trần Văn Mười Thôn Sa Long-thị trấn Thắng Hộ nghèo 

18 Nguyễn Thị Hiền TDP số 1-Thị trấn Thắng Hộ nghèo 

19 Trần Thị Huệ Thôn Tam Sơn-Thường Thắng Hộ nghèo 

20 Nguyễn Thị Đào Thôn Phú Thuận-Đoan Bái Hộ nghèo 

21 Nguyễn Văn Huệ Thôn Bái Thượng- Đoan Bái Hộ nghèo 

22 Trần Văn Lý Thôn Sau-Đoan Bái Hộ nghèo 

23 Tạ Thị Phượng Thôn Vân Cẩm- Đông Lỗ Hộ nghèo 

24 Nguyễn Văn Tới TDP Vụ Bản- Bắc Lý Hộ cận nghèo 

25 Trần Văn Giáp TDP Vụ Bản- Bắc Lý Hộ cận nghèo 

26 Nguyễn Trọng Thắng Thôn Mai Trung-Mai Đình Hộ cận nghèo 

27 Ngô Văn Thế Thôn Giáp Ngũ-Mai Đình Hộ cận nghèo 

28 La Thị Nghi Thôn Cẩm Xuyên- Xuân Cẩm Hộ cận nghèo 

29 Nguyễn Thị Quyên Thôn Xuân Biều- Xuân Cẩm Hộ cận nghèo 

30 Nguyễn Kim Tiến Thôn Xuân Biều- Xuân Cẩm Hộ cận nghèo 



3 

 

31 Nguyễn Văn Toàn Thôn Cẩm Trung- Xuân Cẩm Hộ cận nghèo 

32  Trần Văn Cành Thôn Ngọ Khổng-Châu Minh Hộ cận nghèo 

33 Nguyễn Văn Trang Thôn Ngọ Khổng-Châu Minh Hộ cận nghèo 

34 Trần Văn Đương Thôn Ngọ Khổng-Châu Minh Hộ cận nghèo 

35 Phạm Thị Lược Thôn Ngọ Phúc-Châu Minh Hộ cận nghèo 

36 Nguyễn Thị Xuân Thôn Quế Sơn-Thái Sơn Hộ cận nghèo 

37 Nguyễn Thị Thìn Thôn Giang Tân-Thái Sơn Hộ cận nghèo 

38 Nguyễn Thị Hoạt Thôn Giang Tân-Thái Sơn Hộ cận nghèo 

39 Nguyễn Thị Vinh Thôn Quế Sơn-Thái Sơn Hộ cận nghèo 

40 Ngô Thế Tài Thôn Đồng Đạo- Hợp Thịnh Hộ cận nghèo 

41  Ngô Văn Nhất Thôn Cẩm Trang - Mai Trung Hộ cận nghèo 

42 Nguyễn Văn Trường Thôn Nội Quan- Mai Trung Hộ cận nghèo 

43 Nguyễn Văn Long Thôn Nội Xuân- Mai Trung Hộ cận nghèo 

44 Vũ Thị Lường Thôn Hương Thịnh-Quang Minh Hộ cận nghèo 

45 Nguyễn Văn Hải Thôn Thù Sơn-Hòa Sơn Hộ cận nghèo 

46 Nguyễn Văn Toản Thôn Lạc yên 2-Hoàng vân Hộ cận nghèo 

47 Hoàng Thị Tước Thôn Vạn Thạch-Hoàng vân Hộ cận nghèo 

48 La Thế Sâm Thôn Sơn quả 1-Lương Phong Hộ cận nghèo 

49 Lê Ngọc Tú Thôn Sơn Quả 3, Lương Phong Hộ cận nghèo 

50 Nguyễn Văn Định TDP Đức Thịnh-Thị trấn Thắng Hộ cận nghèo 

51 Đinh Văn Dũng Thôn Danh Thượng 2-Danh Thắng Hộ cận nghèo 

52 Đỗ văn Ngọc TDP Tân Hợp-Bắc Lý Hộ người CC 

53 Lê Thị Nhâm TDP Lý Viên-Bắc Lý Hộ người CC 

54 Trần Duy Dũng Thôn Nguyễn -Mai Đình Hộ người CC 

55 Ngô Thị Huệ Thôn Cẩm Xuyên-Xuân Cẩm Hộ người CC 

56 Ngọ Văn Thanh Thôn Ngọ Xá-Châu Minh Hộ người CC 

57 Nguyễn Văn Lượng Thôn Ngọ Khổng-Châu Minh Hộ người CC 

58 Nguyễn Văn Mô Thôn Ninh Tào- Hợp Thịnh Hộ người CC 

59 Nguyễn Thị Thịnh Thôn Ninh Tào- Hợp Thịnh Hộ người CC 

60 Phạm Quý Vang Thôn Trung Tâm- Hợp Thịnh Hộ người CC 

61 Nguyễn Văn Bộ Thôn Hương Ninh- Hợp Thịnh Hộ người CC 

62 Ngô Quang Tiến Thôn Hương Thịnh-Quang Minh Hộ người CC 

63 Trần Văn Khiêm Thôn Phú Cốc- Quang Minh Hộ người CC 

64 Ngô văn Quang Thôn Hữu Định-Quang Minh Hộ người CC 

65 Nguyễn Quang Lịch Thôn Hòa Sơn-Hòa Sơn Hộ người CC 

66 Đỗ Tiến Tài Thôn Thù Sơn-Hòa Sơn Hộ người CC 

67 Hà Sỹ Tới Thôn Sơn Giao-Ngọc Sơn Hộ người CC 

68 Nguyễn Văn Bình Thôn Thanh Lay-Thanh Vân Hộ người CC 
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II. Danh sách các hộ sửa chữa tổng số 15 hộ: 7 Hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo, 3 hộ 

người có công. 

STT Họ và tên chủ hộ Địa chỉ nơi cư trú Đối tượng 

1 Ngô Văn Chung TDP Vụ Nông-Bắc lý Hộ nghèo 

2 Nguyễn Thị Thanh Hồi Thôn Thù Sơn-Hòa Sơn Hộ nghèo 

3 Nguyễn Xuân Nhu Thôn Bảo An- Hoàng An Hộ nghèo 

4 Trần Thị Tuyến Thôn Hoàng Liên-Hoàng An Hộ nghèo 

5 Nguyễn Thị Hiền Thôn Vân An-Lương Phong Hộ nghèo 

6 Nguyễn Thị Tuân Thôn Khánh-Lương Phong Hộ nghèo 

7 Nguyễn Văn Hiểu Thôn Hồng Tiến-Thường Thắng Hộ nghèo 

8 Ngô Thị Lý Thôn Đông Lâm-Hương lâm Hộ cận nghèo 

9 Trần Văn Bẩy Thôn Cẩm Hoàng-Xuân Cẩm Hộ cận nghèo 

10 Trịnh Thị Hà  Thôn Quế Sơn-Thái Sơn Hộ cận nghèo 

11 Nguyễn Văn Giáp Thôn Trung tâm-Hợp Thịnh Hộ cận nghèo 

12 Nguyễn Thị Dịu Thôn Bảo An-Hoàng An Hộ cận nghèo 

13 Ngô Xuân Cửu Thôn Mai Phong- Mai Trung Hộ người CC 

14 Nguyễn Văn Khoa Thôn Thôn Hòa Tiến - Hùng Sơn Hộ người CC 

15 Nguyễn Văn Luân Thôn Đông -Lương Phong Hộ người CC 
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